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CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

00002

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Mua bán máy móc nông nghiệp;

4653(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Mua bán máy móc, thiết bị đo lường, điều khiển tự động, 
máy móc thiết bị công nghiệp và xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);

4659

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất hàng bảo hộ lao động gồm: găng tay các loại, giầy, 
mũ, quần áo và các thiết bị bảo hộ lao động.
- Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
- Sản xuất mặt nạ khí ga. 

3290

4. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ quặng uranium và thorium); 

4662

6. Bán mô tô, xe máy 4541

7. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;

5229

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT
Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên địa điểm kinh doanh viết tắt: 

1. Tên địa điểm kinh doanh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0462923430
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

10. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

11. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

12. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

13. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

14. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

15. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

16. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

17. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc;

4641

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ;

7490

21. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

22. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

25. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

26. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

27. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

28. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

29. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(trừ răng giả)

3250

30. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

31. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

32. Sửa chữa thiết bị điện 3314

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

35. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

36. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

37. Sản xuất rượu vang 1102
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38. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

39. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

40. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

41. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;

4649

42. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni

4663

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4752

44. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ 

4781

46. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ 

4789

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 017456433

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 13, ngách 3, ngõ 11, đường Tô Hiệu, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 13, ngách 3, ngõ 11, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MAI ĐỨC THỊNH Nam
16/11/1979 Kinh Việt Nam

02/03/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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